
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Đọc (thang 

điểm 10)

Nghe 

(thang 

điểm 10)

1 12041149 600227 Nguyễn Đức Long 26.05.1993 Nam QH2012.F.R1 NN & VH Nga 5,5 6,0 3,5 5,0 5,0 3 B1

2 12041279 600154 Đoàn Hoài Hương 13.02.1994 Nữ QH2012.F.J1 NN & VH Phương Đông 6,5 3,5 5,5 6,0 5,5 3 B1

3 13049924 600350 Bùi Nguyên Thọ 25.09.1982 Nam QH2013.J5 NN & VH Phương Đông 6,5 3,5 3,0 5,5 4,5 3 B1

4 12041329 600363 Phạm Thị Thu Thuần 23.09.1994 Nữ QH2012.F.A2 NN & VH Phương Đông 6,0 5,0 4,0 6,0 5,5 3 B1

5 12040321 600130 Nguyễn Quỳnh Hoa 15.02.1994 Nữ QH2012.F.G NN & VH Phương Tây 6,0 5,5 5,0 4,5 5,5 3 B1

6 12041221 600189 Nguyễn Đức Khương 15.12.1994 Nam QH2012.C1 NN&VH Trung Quốc 5,0 5,0 3,5 2,5 4,0 3 B1

7 12040798 600309 Khổng Thị Quyên 18.08.1994 Nữ QH2012.J2 NN & VH Phương Đông 8,0 3,5 6,0 5,0 5,5 3 B1

8 12040413 600160 Nguyễn Thị Hương 08.08.1994 Nữ Qh2012.F.C6 NN & VH Trung Quốc 7,5 5,5 5,0 8,0 6,5 4 B2

9 13040363 600202 Lê Thị Liên 20.02.1995 Nữ QH2013.F.C2 NN & Vh Trung Quốc 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 4 B2

10 14040695 600311 Hà Thị Xuân Quỳnh 11.10.1996 Nữ QH2014.C1 NN&VH Trung Quốc 6,5 4,0 6,5 6,5 6,0 4 B2

11 13041276 600182 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09.12.1995 Nữ Qh2013.F.C1 NN & VH Trung Quốc 8,5 8,5 8,0 7,5 8,0 4 B2

12 11041468 600046 Lò Thị Cỏi 20.10.1992 Nữ QH2011.F.C2 NN & Vh Trung Quốc 3,5 2,5 2,5 3,0 3,0 Không đạt Không đạt

Tổng số thí sinh dự thi: 12

Đạt B2 4

Đạt B1 7
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